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KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN THỂ DỤC, THỂ THAO QUẦN CHÚNG TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1097/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29/11/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14/6/2018; Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 với những nội dung chủ yếu như sau:
I. PHONG TRÀO THỂ DỤC, THỂ THAO QUẦN CHÚNG TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2020
1. Kết quả đạt được
Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 27/9/2012 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020”, Ủy ban dân dân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1607/KH-UBND ngày 03/7/2013 về phát triển thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, qua đó, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng và phát triển toàn diện phong trào thể dục thể thao, đạt nhiều kết quả khích lệ, đặc biệt là thể dục thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao, góp phần vào sự phát triển chung của ngành thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa trong tiến trình hội nhập và phát triển.
Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, đến nay phong trào thể dục thể thao quần chúng tỉnh Khánh Hòa đã đạt những kết quả nhất định, cụ thể:
- Tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong toàn tỉnh hiện nay đạt 35,6 % trên tổng số dân và đạt tỷ lệ 36,2% trên tổng số hộ gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; 50 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đạt tiêu chuẩn là đơn vị tiên tiến thể dục, thể thao cấp tỉnh. Hàng năm có 99% số học sinh trong toàn tỉnh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định, 120 trường học các cấp trong toàn tỉnh được công nhận là trường học đạt tiên tiến giáo dục thể chất cấp tỉnh; có 97% cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định, 100% các đơn vị trong lực lượng vũ trang của tỉnh có cơ sở vật chất sân bãi để cán bộ chiến sĩ tập luyện thể dục, thể thao; 100% liên đoàn lao động cấp huyện, ngành đều tổ chức các hoạt động thể thao hàng năm, thu hút đông đảo công nhân viên lao động tham gia.
- Tính đến nay, phong trào thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng và hình thành gần 30 môn thể thao phong trào với trên 650 câu lạc bộ, điểm tập thể thao được thành lập và đi vào hoạt động; thành lập 15 liên đoàn, hội thể thao (Quần vợt, cầu lông, điền kinh, võ thuật cổ truyền, vovinam, taekwondo, karatedo, golf, xe đạp thể thao, cờ tướng, boxing, yoga, cổ động viên bóng đá, dù lượn, aikido) là nhân tố tích cực trong xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng của tỉnh.
- Các hoạt động thể thao quần chúng luôn dược duy trì tổ chức hàng năm với 24 giải thể thao cấp tỉnh, hơn 160 giải thể thao cấp huyện và cấp xã, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân trong toàn tỉnh tham gia. Các hoạt động thể thao nổi trội dược duy trì tổ chức hàng năm gồm: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; các giải thi đấu thể thao của các môn võ, bóng bàn, cầu lông, tennis, bóng đá, bóng rổ, cờ vua, cờ tướng, kéo co, đẩy gậy, dưỡng sinh,... cùng các môn thi đấu trong chương trình Đại hội thể dục thể thao các cấp trong tỉnh, hội khỏe phù đổng.
- Từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành một số văn bản về chính sách khuyến khích xã hội hóa thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh, qua đó, huy động các nguồn lực từ bên ngoài để đầu tư xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao của tỉnh trong những năm qua, góp phần đáp ứng nhu cầu về sân chơi, điểm tập luyện thể dục, thể thao trong nhân dân, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong nhân dân. Tính đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã thu hút được 11 dự án xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao với số vốn đăng ký khoảng 230,8 tỷ đồng, trong đó có dự án Trung tâm thể dục thể thao Phước Đồng của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Oanh Quân; Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và xây dựng Đại Khánh; Công ty Cổ phần Thương mại, dịch vụ, huấn luyện thể dục thể thao Vĩnh Hải; Câu lạc bộ Bóng đá Khatoco Khánh Hòa thuộc Tổng Công ty Khánh Việt; Trung tâm Thể dục thể thao Ngọc Hiệp - Nha Trang; Khu phức hợp thể dục thể thao Triều Khang - Cam Nghĩa, Tp. Cam Ranh; Trung tâm phổ cập bơi tại Diên Khánh (Công ty TNHH MTV Hoa Biên Khánh Hòa); Câu lạc bộ thể dục thể thao Vĩnh Thái - Khu đô thị Mỹ Gia, Nha Trang; Câu lạc bộ bơi lội - khu thể thao - vui chơi - giải trí Vạn Ninh của Công ty TNHH Quốc Bảo Vạn Ninh; Trung tâm văn hóa, thể thao Ninh Giang của Công ty TNHH TM dịch vụ xây dựng Đại Khánh; Công viên cây xanh - thể thao giải trí Ninh Thủy của Công ty cổ phần xi măng Hòn Khói.
2. Tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt dược, phong trào thể dục, thể thao tỉnh Khánh Hòa trong những năm qua vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, cụ thể:
- Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển chưa đều, chủ yếu tập trung tại các xã, phường, thị trấn trung tâm của các huyện, thị xã, thành phố.
- Cơ sở vật chất, các phương tiện tập luyện thể dục, thể thao của các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vẫn còn thiếu, xuống cấp, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; trong đó, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố chưa có hồ bơi (ngoại trừ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Nha Trang); huyện Khánh Sơn, huyện Cam Lâm chưa có sân vận động; sân vận động huyện Khánh Vĩnh xuống cấp, không khai thác được; thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh chưa được đầu tư xây dựng Nhà thi đấu đa năng.
- Nhiều trường học trong tỉnh còn thiếu diện tích đất dành cho các câu lạc bộ tập luyện thể dục, thể thao; số câu lạc bộ thể dục thể thao thành lập tại các trường học còn ít. Thiếu kinh phí để duy trì và tổ chức các giải thi đấu thể thao hàng năm dành cho học sinh ở các trường; kinh phí dành cho thể thao Người khuyết tật, Người cao tuổi.
- Hàng năm định mức phân bổ chi sự nghiệp thể dục thể thao theo quy định tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND, ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh chưa đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng, phát triển phong trào, tổ chức tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao tại hầu hết các địa phương trong tỉnh.
- Công tác phát triển đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể thao còn những khó khăn nhất định. Đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên chưa được đào tạo qua các trường lớp chuyên môn về thể dục thể thao; chế độ thù lao cho các hướng dẫn viên, cộng tác viên thể thao còn ở mức thấp, chưa khuyến khích được đội ngũ này phát huy hết vai trò, khả năng của mình. Do đó, khó khăn trong việc xây dựng lực lượng hướng dẫn viên thể dục, thể thao nhằm đáp ứng phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao quần chúng tại cơ sở.
- Một số liên đoàn, hội thể thao trong tỉnh còn thụ động trong xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển chuyên môn, nghề nghiệp gắn với các tổ chức đó, do đó phần nào hạn chế trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, rèn luyện thể chất.
- Việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo cơ chế của tỉnh đối với các dự án xã hội hóa thể thao ngoài công lập còn khó khăn, do đó phần nào hạn chế mức độ đầu tư và phát triển các cơ sở tổ chức hoạt động kinh doanh, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao theo hình thức xã hội hoá; đặc biệt trong việc đầu tư các công trình tại các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh.
3. Nguyên nhân
- Công tác thể dục, thể thao tại các ngành, địa phương chưa được các cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm đúng mức; chưa gắn nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương. Vì vậy, sự đầu tư về kinh phí, cơ sở vật chất cho phát triển sự nghiệp thể dục thể thao chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội.
- Cán bộ phụ trách công tác thể dục thể thao cấp xã, phường, thị trấn còn thiếu, hầu hết là kiêm nhiệm, do đó hạn chế kiến thức chuyên môn về thể dục thể thao nên chưa đáp ứng được công tác quản lý, xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao tại các địa phương.
II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2025
1. Quan điểm
Phát triển thể dục, thể thao là một yêu cầu khách quan của xã hội, là yếu tố quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhằm góp phần bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; giáo dục ý chí, đạo đức, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế. Do vậy, đầu tư cho thể dục thể thao là đầu tư cho con người, cho sự phát triển của đất nước, của tỉnh nhà. Tăng cường đầu tư xây dựng, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác giáo dục thể chất trong nhà trường và đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao; đồng thời phát huy các nguồn lực của xã hội để phát triển thể dục thể thao, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức xã hội trong quản lý, điều hành các hoạt động thể dục thể thao là nhiệm vụ quan trọng. Việc phát triển thể dục thể thao, khai thác, phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh trong hoạt động thể dục thể thao phải đồng bộ với sự phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh.
Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 được xây dựng căn cứ vào các nội dung chủ yếu của Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm giải quyết các vấn đề then chốt, cơ bản để việc phát triển thể dục, thể thao tỉnh Khánh Hòa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh.
Kế hoạch phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 cũng là căn cứ để các ngành, địa phương có liên quan trong tỉnh, xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động thể dục thể thao hàng năm và đến năm 2025.
2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu tổng quát
- Đưa phong trào thể dục thể thao quần chúng tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển; đề cao trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong việc quản lý và tổ chức hoạt động phong trào thể dục thể thao quần chúng tại cơ quan, địa phương; xây dựng cơ quan, đơn vị, xã, phường, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh là đơn vị tiên tiến xuất sắc về phong trào thể dục thể thao quần chúng hàng năm.
- Đa dạng hóa các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, các loại hình thể dục thể thao giải trí nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện thân thể và giải trí trong mọi tầng lớp nhân dân; trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, hình thành thói quen rèn luyện thân thể thường xuyên cho người dân; ưu tiên phát triển thể thao trường học, xây dựng chương trình và phát triển các môn bơi, bóng rổ, võ thuật (vovinam, võ cổ truyền) nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất; phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao trong đối tượng cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nông dân, phụ nữ, người cao tuổi, người khuyết tật... đáp ứng cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của tỉnh.
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và thi đấu thể dục thể thao, làm điều kiện cơ bản đảm bảo cho phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2025, các trường học, xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu cơ bản trong tập luyện và tổ chức thi đấu một số môn thể thao phổ biến, phù hợp với điều kiện thực tiễn và bản sắc văn hóa dân tộc, vùng miền tại các địa phương, trường học.
- Tăng cường công tác xã hội hóa, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện tập luyện, thi đấu thể dục thể thao, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thể dục thể thao từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh.
2.2. Mục tiêu cụ thể 
- Số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đến năm 2025, duy trì đạt tỷ lệ từ 36 % trở lên trên tổng số dân trong toàn tỉnh.
- Số hộ gia đình thể thao đến năm 2025, duy trì đạt tỷ lệ từ 36,7 % trở lên trên tổng số hộ gia đình trong toàn tỉnh.
- Đến năm 2025, xây dựng và bồi dưỡng đạt 150 cộng tác viên, hướng dẫn viên thể dục, thể thao tại cơ sở, trong đó 100% cộng tác viên, hướng dẫn viên thể dục thể thao đạt chuẩn trình độ chuyên môn cơ bản về thể dục thể thao.
- Đến năm 2025, xây dựng và thành lập khoảng 850 câu lạc bộ thể dục thể thao theo quy định, tổ chức các hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần và thành tích thể thao cho người tập.
- Về tiêu chí số công trình thể thao cấp huyện:
Đến năm 2025, các huyện, thị xã, thành phố đều có 03 công trình tập luyện thể dục, thể thao cơ bản, gồm sân vận động, bể bơi (tối thiểu chiều dài 25m) và nhà tập luyện và thi đấu thể thao.
- Về tiêu chí số công trình thể thao cấp xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh:
Đến năm 2025, các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có các công trình gồm nhà tập luyện, thi đấu thể thao đa năng, bể bơi đơn giản, sân tập luyện và thi đấu thể thao ngoài trời. Tối thiểu 50% số xã phường thị trấn của mỗi huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh có điểm tập thể dục thể thao miễn phí ngoài trời.
- Hàng năm duy trì tổ chức từ 20 đến 25 giải thể thao cấp tỉnh, từ 15 đến 20 giải thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố và từ 03 đến 05 giải thể thao cấp xã, cơ quan, trường học.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2025
1. Nhiệm vụ phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
1.1. Xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng
a) Cơ quan chủ trì:
- Sở Văn hóa và Thể thao.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
b) Nội dung thực hiện:
- Tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động các đối tượng quần chúng nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể chất, đảm bảo sức khỏe trong học tập, lao động và bảo vệ tổ quốc.
- Xây dựng kế hoạch phát triển cụ thể các loại hình, các môn thể thao quần chúng, phù hợp với mọi đối tượng, lứa tuổi, sở thích, đặc điểm vùng miền, đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao trong quần chúng nhân dân toàn tỉnh.
- Phát triển các môn thể thao giải trí, thể thao đường phố và cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao; khai thác, bảo tồn và phát triển các loại hình thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian gắn với lễ hội truyền thống, ngày hội văn hóa thể thao, đại hội thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn, nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.
- Củng cố và tăng cường hệ thống thiết chế về quản lý các mô hình thể dục thể thao quần chúng; phấn đấu mỗi xã có từ 5 - 6 câu lạc bộ thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi, hoàn cảnh và nhu cầu tập luyện của các đối tượng cư trú trên địa bàn gắn với trường học, các điểm vui chơi và các thiết chế văn hóa tại cơ sở.
- Đẩy mạnh phát triển các loại hình câu lạc bộ thể thao cơ sở, mỗi năm tăng khoảng 5% số lượng các câu lạc bộ thể thao.
- Duy trì hệ thống tổ chức thi đấu các giải thể thao, hội thao cho mọi người.
- Tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo, tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, giáo viên, cộng tác viên thể thao.
1.2. Phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao trường học
a) Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
b) Nội dung thực hiện:
- Tiếp tục ký kết và triển khai Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Văn hóa và Thể thao về phối hợp chỉ đạo, quản lý, tổ chức công tác Giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2021 - 2025.
- Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao học đường; qua đó, phát hiện và giới thiệu nhiều nhân tố mới cho các đội tuyển thể thao tỉnh; phát triển thể lực, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.
- Thực hiện giáo dục thể chất kết hợp với vui chơi giải trí để hình thành kỹ năng vận động cơ bản, nâng cao thể chất và tinh thần cho học sinh.
- Tập trung nâng cao chất lượng giảng; dạy và học tập môn giáo dục thể chất trong nhà trường và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tăng cường chất lượng dạy và học thể dục chính khóa:
+ Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng kết hợp thể dục thể thao với hoạt động vui chơi giải trí, chú trọng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao tự chọn của học sinh.
+ Đảm bảo số lượng giáo viên chuyên trách thể dục thể thao đạt chuẩn trình độ giảng dạy nội khóa tại các trường phổ thông trên địa bàn thành phố.
+ Phấn đấu 99% số học sinh đạt tiêu chuẩn thể lực học sinh theo quy định.
+ Đảm bảo các trường học xây mới phải có khu giáo dục thể chất cho học sinh đúng tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.
- Phát triển hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa:
+ Phấn đấu 100% số trường phổ thông tổ chức Hội khỏe Phù Đổng định kỳ (có thể từng năm học) tối thiểu từ 05 môn trở lên; cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức từ 6 - 8 môn; cấp tỉnh tổ chức từ 10 - 12 môn.
+ Xây dựng hệ thống câu lạc bộ thể dục thể thao, phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 70% trường học các cấp có câu lạc bộ thể thao hoạt động hiệu quả.
+ Số trường phổ thông có đủ sân bãi, dụng cụ thể dục thể thao đạt trên 70%.
+ Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 30% số trường học có từ 01 bể bơi đơn giản trở lên cho học sinh theo hình thức xã hội hóa, tiến tới xóa mù bơi cho trẻ em vào năm 2030.
+ Tăng cường, đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể thao trong nhà trường theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
1.3. Phát triển Thể dục thể thao đối với công nhân, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, thanh niên, phụ nữ, nông dân, người cao tuổi
1.3.1. Phong trào thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, người lao động:
a) Cơ quan chủ trì: Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa.
b) Nội dung thực hiện:
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo 100 % các cơ quan, doanh nghiệp trong toàn tỉnh có câu lạc bộ thể dục thể thao dành cho công nhân, viên chức, người lao động tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; trong đó, phấn đấu tỷ lệ công nhân, viên chức, người lao động tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong toàn tỉnh đạt trên 80%.
- Hàng năm tổ chức từ 02 đến 03 giải thể thao các cấp Công đoàn dành cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh; tổ chức Hội thao khối Công đoàn từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh theo quy định.
- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tập thể dục giữa giờ/ngày cho công nhân, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh.
1.3.2. Phong trào thể dục thể thao đối với lực lượng vũ trang
a) Cơ quan chủ trì: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.
b) Nội dung thực hiện:
- Tổng kết Chương trình phối hợp số 2217/CTr-BCHQS-SVHTT ngày 29/8/2017 giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Sở Văn hóa và Thể thao về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 - 2021 và tiếp tục ký kết, triển khai chương trình phối hợp giữa hai ngành giai đoạn tiếp theo (2022 - 2026).
- Tiếp tục ký kết và triển khai Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở Văn hóa và Thể thao về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025.
- Phối hợp triển khai việc kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong độ tuổi quy định cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân và phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh đạt tiêu chuẩn chiến sỹ khỏe là 100%.
- Duy trì các câu lạc bộ thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang, thu hút cán bộ, chiến sĩ tập luyện thể dục thể thao một cách tự giác. Thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn “chiến sĩ khỏe” cho cán bộ, chiến sỹ.
- Hàng năm tổ chức từ 02 đến 03 giải thể thao các cấp trong lực lượng vũ trang toàn tỉnh.
- Tổ chức tốt Hội khỏe, Đại hội thể dục thể thao định kỳ trong lực lượng vũ trang toàn tỉnh theo quy định.
1.3.3. Phong trào thể dục thể thao đối với Thanh thiếu niên
a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.
b) Nội dung thực hiện:
- Duy trì phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong thanh thiếu niên, làm nòng cốt cho cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Gắn việc xây dựng phong trào tập luyện thể dục thể thao trong thanh, thiếu niên với phòng, chống và bài trừ các tệ nạn xã hội.
- Hàng năm tổ chức từ 02 đến 03 giải thể thao các cấp dành cho đoàn viên, thanh thiếu niên trong toàn tỉnh.
- Triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động thể dục thể thao cho thanh thiếu niên trong dịp hè hàng năm.
1.3.4. Phong trào thể dục thể thao đối với Phụ nữ
a) Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa.
b) Nội dung thực hiện:
- Xây dựng mô hình “Mỗi phụ nữ chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để tập luyện hàng ngày”; phấn đấu mỗi tổ chức Hội phụ nữ cấp xã, phường, thị trấn có tối thiểu 01 câu lạc bộ thể dục thể thao; đề cao vai trò tích cực của phụ nữ trong việc động viên các thành viên trong gia đình tập thể dục thể thao thường xuyên, góp phần xây dựng, phát triển làm nòng cốt trong việc xây dựng gia đình thể thao.
- Hàng năm tổ chức các hoạt động thể thao các cấp dành cho phụ nữ trong toàn tỉnh.
1.3.5. Phong trào thể dục thể thao đối với Nông dân
a) Cơ quan chủ trì: Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa.
b) Nội dung thực hiện:
- Phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao vùng nông thôn, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030.
- Xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; vận động nông dân mỗi người tự chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập vì sức khỏe.
- Hàng năm phối hợp tổ chức các hoạt động thể thao các cấp dành cho nông dân trong toàn tỉnh; thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao ở các cấp Hội dựa trên cơ sở các môn thể thao truyền thống và phong trào truyền thống của từng đơn vị; chú trọng phát triển các môn thể thao để tập luyện, thu hút được nhiều người tham gia, ít phải đầu tư cơ sở vật chất.
1.3.6. Phong trào thể dục thể thao đối với Người cao tuổi
a) Cơ quan chủ trì: Hội Người Cao tuổi tỉnh Khánh Hòa.
b) Nội dung thực hiện:
- Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho Người cao tuổi tập luyện thể dục thể thao để duy trì sức khỏe, nâng cao tuổi thọ, với phương châm “Sống vui - sống khỏe - sống có ích cho xã hội”. Phát triển ngày càng nhiều câu lạc bộ, nhóm tập luyện thể dục thể thao của Người cao tuổi, các câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời tại địa phương.
- Hàng năm tổ chức từ 02 đến 03 giải thể thao các cấp cho Người cao tuổi trong toàn tỉnh.
1.3.7. Phong trào thể dục thể thao đối với đồng bào dân tộc thiểu số
a) Cơ quan chủ trì: Ban dân tộc tỉnh Khánh Hòa.
b) Nội dung thực hiện:
- Tuyên truyền, vận động và khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.
- Hàng năm thực hiện lồng ghép tuyên truyền Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 cho đồng bào dân tộc thiểu số trong các lớp tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân tộc của cơ quan.
1.3.8. Phong trào thể dục thể thao đối với Người khuyết tật
a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
b) Nội dung thực hiện:
Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, quan tâm đầu tư, xây dựng chính sách hỗ trợ Người khuyết tật vượt khó khăn và hòa nhập cộng đồng, lựa chọn các môn thể thao phù hợp với trạng thái và thể lực của từng người để tập luyện hàng ngày; tổ chức các hoạt động thể thao, các giải thể thao dành cho Người khuyết tật; hỗ trợ Người khuyết tật tham gia các giải thể thao toàn quốc.
2. Xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở vật chất, công trình cho hoạt động thể dục thể thao quần chúng
a) UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Tham mưu đầu tư, nâng cấp, xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, quỹ đất cho hoạt động thể dục thể thao đạt 3,0 m2/người dân.
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời tại các điểm công trình công cộng (công viên, vườn hoa, công viên bờ biển) tại các huyện, thị xã, thành phố phục vụ nhân dân rèn luyện sức khỏe.
- Đầu tư xây dựng và sử dụng có hiệu quả các công trình thể dục thể thao theo quy định tại Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa -Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; sử dụng có hiệu quả các Nhà văn hóa, khu thể thao, các thiết chế văn hóa thể dục thể thao xã, phường, thị trấn.
b) Sở Văn hóa và Thể thao
Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu nâng cấp và xây mới một số công trình thể dục thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền từ cấp tỉnh đến cơ sở đối với công tác phát triển sự nghiệp thể dục thể thao
- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thể dục thể thao.
- Xác định rõ công tác phát triển thể dục thể thao là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh, phải đưa nội dung này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.
2. Công tác tuyên truyền
- Tổ chức công tác tuyên truyền Luật Thể dục thể thao; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao; Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật thể dục, thể thao; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực thể dục thể thao về tác dụng, lợi ích của luyện tập thể dục thể thao; qua đó, giúp cán bộ và nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tác dụng của việc rèn luyện thân thể, tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, trình độ thể lực, hình thành ý thức tự giác say mê luyện tập.
- Tuyên truyền các hoạt động tập luyện thể dục buổi sáng tại cộng đồng; thể dục giữa giờ tại các cơ quan, công sở, trường học trên toàn tỉnh; tuyên truyền về lợi ích tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng; tuyên truyền rộng rãi các biện pháp tập luyện thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh, phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho đại bộ phận người dân.
- Phổ cập thông tin, kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng, phát triển thể chất, tầm vóc cho nhi đồng, thanh niên, thiếu niên trong các trường học, tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hoạt động vui chơi, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao trong nhà trường.
3. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao quần chúng
- Từng bước chuyển các đơn vị sự nghiệp thể dục thể thao sang mô hình cung ứng dịch vụ công và đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo kinh phí.
- Phát triển hệ thống Liên đoàn, Hội, Câu lạc bộ thể thao; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Liên đoàn, Hội, Câu lạc bộ thể thao; chuyển giao từng bước các hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao cho các Liên đoàn, Hội thể thao.
- Khuyến khích phát triển các cơ sở kinh doanh hoạt động thể dục thể thao, thực hiện xã hội hóa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực thể thao cho tỉnh.
- Tuyên truyền, vận động, vinh danh người dân, doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào quá trình xã hội hóa thể dục thể thao các cấp của tỉnh.
4. Tăng cường đầu tư nguồn nhân lực và cơ sở vật chất thể dục thể thao
- Hàng năm, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch mở các lớp tập huấn, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ thể dục thể thao cho các xã, phường, thị trấn, câu lạc bộ thể thao cơ sở, các huấn luyện viên, trọng tài các cấp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực thể dục thể thao trong toàn tỉnh.
- Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, các lớp chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn dành cho đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất trong các trường học toàn tỉnh.
- Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các cơ sở hiện có đảm bảo cho các hoạt động thể dục thể thao của xã, phường, thị trấn và huyện, thị xã, thành phố; đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời tại các điểm công trình công cộng các huyện, thị xã, thành phố phục vụ nhân dân rèn luyện sức khỏe.
5. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; đẩy mạnh việc kêu gọi, huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng hàng năm.
6. Các giai đoạn thực hiện kế hoạch
6.1. Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023
- Ban hành kế hoạch phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025 để làm cơ sở triển khai chi tiết các nội dung kế hoạch, trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển thể dục thể thao quần chúng đi vào chiều sâu, quan tâm phát triển thể dục, thể thao giải trí, xây dựng nếp sống góp phần tăng cường sức khỏe thể chất cho nhân dân; chú trọng phát triển thể dục thể thao trường học và lực lượng vũ trang.
- Rà soát, đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, sân bãi nhằm cải thiện các điều kiện phát triển thể dục, thể thao của các địa phương nhất là tập trung ở cấp xã.
- Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thể dục thể thao; tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục thể thao.
- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao.
6.2. Giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025
- Tiếp tục phát triển thể dục thể thao quần chúng có nề nếp, chú trọng phát triển thể dục thể thao giải trí; hoàn thiện hệ thống thi đấu thể dục thể thao phù hợp với các đối tượng quần chúng.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao; tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục, thể thao.
- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất và cải thiện các điều kiện về nguồn lực phát triển thể dục, thể thao cấp xã, phường, thị trấn.
- Tiếp tục thực hiện xã hội hóa các hoạt động thể dục, thể thao.
V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Sở Văn hóa và Thể thao
Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm toàn diện chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này với các nội dung chủ yếu như sau:
- Tổ chức triển khai Luật Thể dục thể thao và các văn bản liên quan trong lĩnh vực thể dục thể thao.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh phù hợp với kế hoạch này.
- Hàng năm, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra định kỳ, đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị theo quy định.
- Tăng cường công tác theo dõi việc quản lý và sử dụng đất các công trình thể thao của xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố và tỉnh.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động thể dục thể thao hàng năm, giai đoạn, định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng các kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ đầu tư cơ sở vật chất cho thể dục thể thao.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cơ chế xã hội hóa xây dựng, quản lý các công trình thể dục thể thao.
3. Sở Tài chính
Trên cơ sở xây dựng dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện vào dự toán giao hàng năm theo lĩnh vực chi của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo khả năng cân đối ngân sách.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các quy định pháp luật xây dựng và triển khai quy hoạch đất dành cho hoạt động thể dục thể thao các cấp và thiết lập chế tài thực hiện các quy định này.
- Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố bố trí quỹ đất dành cho phát triển sự nghiệp thể dục thể thao theo quy định hiện hành.
5. Sở Xây dựng
Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị có liên quan đề xuất văn bản quy định xây dựng các công trình thể dục thể thao song song với việc xây dựng và phát triển các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh.
6. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ rà soát bố trí đủ giáo viên thể dục thể thao cho các trường, đảm bảo đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo, tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp; tổ chức các giải thi đấu thể thao học sinh cấp tỉnh; chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn thể lực học sinh cho học sinh trong các nhà trường; tổ chức đánh giá đơn vị tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao khối trường học.
- Thường xuyên rà soát, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách đãi ngộ đối giáo viên Giáo dục thể chất và các chế độ cho các các hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trường học.
- Chỉ đạo công tác xây dựng, cải tạo trường học đảm bảo yêu cầu có khu giáo dục thể chất theo quy định.
- Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa và Thể thao).
7. Sở Nội vụ
- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, kiện toàn, giải thể (nếu có) các Liên đoàn, Hội, Câu lạc bộ thể thao theo quy định.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, bố trí biên chế giáo viên thể dục thể thao ở các trường học, các cấp học trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025.
8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Triển khai kế hoạch và phát triển phong trào luyện tập thể dục thể thao cho đối tượng trẻ em và người khuyết tật. Phối hợp tổ chức các giải thể thao dành cho trẻ em và người khuyết tật trong dịp hè.
- Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về thể dục thể thao tỉnh thông qua Sở Văn hóa và Thể thao.
9. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thể dục thể thao; Tác dụng, lợi ích của hoạt động thể dục thể thao đối với sức khỏe con người; tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao.
10. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh
- Phát động phong trào tập luyện và tham gia các hoạt động thể dục thể thao trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh.
- Duy trì công tác rèn luyện thân thể bắt buộc trong lực lượng vũ trang.
- Tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao hàng năm.
- Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa và Thể thao).
11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
- Tăng cường công tác định hướng, tuyên truyền thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng về phát triển phong trào thể thao quần chúng tại tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là các hoạt động truyền thông.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan giám sát và phản biện về thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.
12. Cơ quan báo chí tỉnh Khánh Hòa
Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ, quảng bá về các hoạt động tập luyện các môn thể thao quần chúng tới đông đảo nhân dân.
13. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Căn cứ Kế hoạch của tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng hàng năm, 05 năm trên địa bàn và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra; thường xuyên kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.
- Hàng năm, xem xét, cân đối các nguồn kinh phí để bố trí kinh phí tổ chức cho các hoạt động phát triển thể dục thể thao quần chúng tại địa phương.
- Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa và Thể thao).
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời báo cáo về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định ./.
 
PHỤ LỤC 1
TIÊU CHÍ PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2025
	TT
	Tiêu chí
	Giai đoạn
	Giai đoạn
	Giai đoạn

	
	
	2020
	2023
	2025

	1
	Số người tập luyện TDTT thường xuyên (%)
	35,5
	35,8
	36,0

	2
	Số gia đình thể thao (%)
	36,2
	36,5
	36,7

	3
	Số xã có cán bộ chuyên trách thể dục, thể thao (%)
	70
	80
	90

	4
	Số hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao (%)
	0,15
	0,2 
	0,3

	5
	Số câu lạc bộ TDTT (CLB) được thành lập theo quy định
	650
	750
	850

	6
	Số trường học đảm bảo giáo dục thể chất nội khóa đúng quy định (%)
	100
	100
	100

	7
	Trường thực hiện tập luyện TDTT ngoại khóa (%)
	 
	70
	80

	8
	Số học sinh các cấp đạt tiêu chuẩn thể lực học sinh theo quy định của Bộ GDĐT (không tính số học sinh khuyết tật học hòa nhập)
	99,5
	99,7
	99,9

	9
	Số chiến sĩ quân đội đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (%)
	97,7
	99
	100

	10
	Số chiến sĩ công an đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (%)
	99,5
	99,8
	100

	11
	Số giải đấu thể thao cấp tỉnh (giải)
	24
	28
	30

	12
	Diện tích đất dành cho thể thao (m2/người)
	Đến 2025 đạt 3,0 m2 /người dân
	Đến 2025 đạt 3,0 m2 /người dân
	Đến 2025 đạt 3,0 m2 /người dân


 
PHỤ LỤC 2
CÔNG TRÌNH TDTT QUẦN CHÚNG TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2025
	Tên công trình
	Quy mô
	Số lượng
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Đến 2023
	Đến 2025
	

	I. Cấp huyện, thị xã, thành phố (Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao):
	I. Cấp huyện, thị xã, thành phố (Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao):
	I. Cấp huyện, thị xã, thành phố (Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao):
	I. Cấp huyện, thị xã, thành phố (Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao):
	I. Cấp huyện, thị xã, thành phố (Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao):

	1. Sân vận động
	Có khán đài 1000-3000 chỗ ngồi
	01
	01
	 

	2. Nhà tập luyện và thi đấu
	Sức chứa 500-1500 khán giả
	1
	1-2
	 

	3. Sân tập
	Sân tập môn bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, tennis ...
	3-4
	5-6
	 

	4. Bể bơi
	Bể bơi cố định hoặc bể bơi đơn giản
	1
	1-2
	 

	5. Khu thể thao giải trí cho trẻ em
	5. Khu thể thao giải trí cho trẻ em
	1-2
	2-3
	 

	6. Khu giáo dục thể chất trong trường học
	6. Khu giáo dục thể chất trong trường học
	1
	1-2
	 

	II. Cấp xã, phường, thị trấn:
	II. Cấp xã, phường, thị trấn:
	II. Cấp xã, phường, thị trấn:
	II. Cấp xã, phường, thị trấn:
	 

	A. Đối với cấp phường, thị trấn:
	Quy mô
	Đến 2023
	Đến 2025
	 

	1. Sân thể thao ngoài trời
	800-1200m2
	01
	01
	 

	2. Phòng tập
	Đơn giản
	1-2
	2-3
	 

	3. Sân tổ chức các hoạt động thể thao
	Sân tập từng môn và nội dung rèn luyện thân thể như: cầu lông, đá cầu, bóng chuyền, dưỡng sinh... tối thiểu 300 m2
	2-3
	4-5
	 

	4. Bể bơi
	Đơn giản (phối hợp gắn với trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông)
	01
	1-2
	 

	5. Sân chơi thể thao giải trí hoặc sân chơi cho trẻ em
	5. Sân chơi thể thao giải trí hoặc sân chơi cho trẻ em
	2-3
	4-5
	 

	6. Tổng diện tích đất
	0,5- 1,0 ha
	 
	Đạt
	 

	B. Đối với cấp xã:
	Quy mô
	Đến 2023
	Đến 2025
	 

	1. Sân thể thao ngoài trời
	Sân bóng đá tối thiểu 90m x 120 m
	01
	01
	 

	2. Phòng tập
	Đơn giản
	01
	1-2
	 

	3. Sân tập
	Sân tập từng môn TDTT như: cầu lông, bóng chuyền, đá cầu, dưỡng sinh ...
	1-2
	3-4
	 

	4. Bể bơi
	Đơn giản (phối hợp gắn với trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông)
	01
	1-2
	 

	5. Sân chơi thể thao giải trí hoặc sân chơi cho trẻ em
	5. Sân chơi thể thao giải trí hoặc sân chơi cho trẻ em
	2-3
	4-5
	 

	6. Tổng diện tích đất
	1,0- 1,5 ha
	 
	Đạt
	 


 
